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1 169321903 Đinh Thị Kim Thoa D16KDN2 HỎNG
2 169322683 Nguyễn Thị Nở D16KDN2B HỎNG
3 179323959 Phạm Thị Kiều D17KDN1B ĐẠT
4 179313840 Nguyễn Thị Phương Châu D17KKT1B HỎNG
5 1826268157 Nguyễn Thị Ly Nga D18KDN1B HỎNG
6 1826268198 Nguyễn Thị Như Thúy D18KDN1B HỎNG
7 1826268341 Dương Thị Kim Mai D18KDN3B HỎNG
8 1826268451 Lâm Thị Bích Phương D18KDN3B HỎNG
9 1826268544 Phan Thị Thắm D18KDN3B HỎNG

10 1826268125 Huỳnh Thị Kim Thoa D18KDN3B HỎNG
11 1826268558 Bùi Thị Linh Giang D18KDN5B HỎNG
12 1826268392 Nguyễn Thị Bích Kiều D18KDN5B ĐẠT
13 1827268287 Phạm Nhất Linh D18KDN5B HỎNG
14 1827268175 Lê Anh Nhân D18KDN5B ĐẠT
15 1826268567 Võ Thị Bích Ni D18KDN5B HỎNG
16 1826268482 Phạm Thúy Quỳnh D18KDN5B ĐẠT
17 1826268132 Lương Thị Minh Thảo D18KDN5B HỎNG
18 1826268410 Nguyễn Thị Mỹ Trang D18KDN5B HỎNG
19 1826268565 Lê Thị Thảo Viên D18KDN5B HỎNG
20 1826268218 Lê Thị Hương D18KDN6B HỎNG
21 1826268281 Trần Thị Thu D18KDN7B HỎNG
22 1826268275 Lê Thị Khánh Hòa D18KDN8B ĐẠT
23 1826268184 Hoàng Thị Diễm My D18KDN8B ĐẠT
24 1826257999 Ngô Thị Kim D18KKT1B ĐẠT
25 1826257989 Đào Thị Hạnh Nguyên D18KKT1B HỎNG
26 1826258073 Huỳnh Thị Bích Phương D18KKT1B HỎNG
27 1827268459 Phan Ngọc Thắng D18KKT1B HỎNG
28 1826258052 Phạm Thị Triêm D18KKT1B HỎNG
29 1826258051 Nguyễn Thị Phương Anh D18KKT2B HỎNG
30 1826257969 Nguyễn Thị Mộng Huyền D18KKT2B HỎNG
31 1826258042 Đỗ Thị Lài D18KKT2B ĐẠT
32 1826257971 Huỳnh Thị Diễm My D18KKT2B HỎNG
33 1826257979 Lê Thanh Phương D18KKT2B HỎNG
34 1826258063 Lê Thị Thúy Phượng D18KKT2B HỎNG
35 1826257942 Lê Thị Kiều Trinh D18KKT2B HỎNG
36 1826258065 Nguyễn Thị Hồng Vuông D18KKT2B ĐẠT
37 1826258035 Trương Thị Hải Yến D18KKT2B ĐẠT
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38 1826258004 Nguyễn Thị Lan D18KKT3B HỎNG
39 1826258019 Phan Thị Nhung D18KKT3B HỎNG
40 1826258043 Ngô Thị Tài D18KKT3B HỎNG
41 161325345 Ngô Thị Kim Hiệu D19KDN HỎNG
42 1921255426 Trần Vĩnh Phụng D19KDN HỎNG
43 161325587 Hồ Thị Thu Phương D19KDN HỎNG
44 1920255420 Trịnh Thụy Ngọc Hòa D19KKT ĐẠT
45 1920255434 Thái Hàn Ni D19KKT HỎNG
46 162314621 Lê Thị Luận K16KKT2 HỎNG
47 172327983 Hà Lê Vân Anh K17KDN ĐẠT
48 172327986 Võ Thị Ánh K17KDN HỎNG
49 172327992 Võ Thị Ngọc Diễm K17KDN HỎNG
50 172328001 Nguyễn Thị Thanh Hằng K17KDN HỎNG
51 172328013 Nguyễn Thị Huế K17KDN HỎNG
52 172328021 Lê Thị Kiều K17KDN ĐẠT
53 172328022 Nguyễn Thị Lài K17KDN HỎNG
54 172328024 Hồ Thị Lành K17KDN HỎNG
55 172328032 Lê Trần Vĩnh Lộc K17KDN ĐẠT
56 172328034 Lê Phạm Trúc Ly K17KDN HỎNG
57 172328033 Phạm Thị Dịu Ly K17KDN ĐẠT
58 172328053 Nguyễn Thị Nhàn K17KDN HỎNG
59 172328057 Nguyễn Thị Yến Nhi K17KDN HỎNG
60 172328073 Nguyễn Thị Xuân Phương K17KDN HỎNG
61 172328082 Vũ Trần Vi Sa K17KDN ĐẠT
62 172328084 Mai Sao K17KDN ĐẠT
63 172328096 Nguyễn Xuân Thành K17KDN HỎNG
64 172329031 Phạm Thị Phương Thảo K17KDN ĐẠT
65 172328101 Trần Thị Hoa Thơm K17KDN HỎNG
66 172328123 Nguyễn Thị Yến Trinh K17KDN HỎNG
67 172328133 Nguyễn Thị Tường Vi K17KDN HỎNG
68 172317919 Trần Thị Xuân Anh K17KKT HỎNG
69 172317912 Hoàng Đức Phương Giang K17KKT HỎNG
70 172317883 Hoàng Thị Hằng K17KKT HỎNG
71 172317738 Lê Thị Thu Hiền K17KKT HỎNG
72 172317940 Trần Thị Thu Huệ K17KKT HỎNG
73 172317785 Lê Thị Diệu Huyền K17KKT ĐẠT
74 172317753 Nguyễn Thị Thanh Huyền K17KKT HỎNG
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75 172317882 Nguyễn Thị Mỹ Liên K17KKT HỎNG
76 172317899 Phạm Thị Liễu K17KKT HỎNG
77 172317795 Nguyễn Hoàng Ly K17KKT HỎNG
78 172317904 Nguyễn Thị Na K17KKT HỎNG
79 172317922 Đào Quang Nam K17KKT HỎNG
80 172317796 Lê Đỗ Hoài Nam K17KKT ĐẠT
81 172317751 Đào Thị Phúc K17KKT HỎNG
82 172338245 Nguyễn Ngọc Phương K17KKT ĐẠT
83 172317756 Võ Như Tài K17KKT HỎNG
84 172317858 Dương Thị Thanh K17KKT HỎNG
85 172317789 Nguyễn Thị Minh Thảo K17KKT ĐẠT
86 172317938 Trần Thạch Thảo K17KKT ĐẠT
87 172317911 Trần Thị Phương Thảo K17KKT ĐẠT
88 172317737 Lê Thị Thùy Trang K17KKT HỎNG
89 172317750 Nguyễn Văn Trường K17KKT HỎNG
90 172317786 Phan Phước Tuy K17KKT HỎNG
91 172317757 Nguyễn Thị Yến Vy K17KKT HỎNG
92 172528701 Nguyễn Như Ý K17KKT ĐẠT
93 152320790 Võ Thị Lên T15KDN3 HỎNG
94 178322637 Nguyễn Ngọc Cử T17KDN1 HỎNG
95 178322663 Nguyễn Thúy Phượng T17KDN1 HỎNG
96 178322677 Đặng Quang Vinh T17KDN1 HỎNG
97 178324904 Phạm Thị Thu Hồng T17KDN1B HỎNG
98 178324889 Chu Thị Khánh Ly T17KDN1B HỎNG
99 178324885 Trần Ngọc Nguyệt Nga T17KDN1B HỎNG

100 178324900 Võ Thị Ngọc T17KDN1B HỎNG
101 168322912 Phạm Thị Ngọc Yến T17KDN1B ĐẠT
102 1826268695 Nguyễn Thị Cần T18KDN1B HỎNG
103 1826268688 Trần Thị Chung T18KDN1B HỎNG
104 1827268675 Trần Thế Cường T18KDN1B ĐẠT
105 1827268676 Trương Văn Đính T18KDN1B HỎNG
106 1826268674 Hoàng Thùy Dương T18KDN1B HỎNG
107 1826268702 Nguyễn Thị Hạnh T18KDN1B ĐẠT
108 1826268700 Lưu Thị Thu Hiền T18KDN1B ĐẠT
109 1826268693 Trần Thị Hường T18KDN1B HỎNG
110 1826268690 Nguyễn Thị Thanh Huyền T18KDN1B HỎNG
111 1826268706 Trần Thị Oanh Kiều T18KDN1B ĐẠT
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112 1826268701 Lê Thị Ngọc Lan T18KDN1B HỎNG
113 1826268708 Lê Thị Hồng Linh T18KDN1B HỎNG
114 1826268698 Đoàn Thị Mai Ly T18KDN1B HỎNG
115 1826268694 Hoàng Thị Hạ Mi T18KDN1B HỎNG
116 1826268682 Đỗ Trần Khánh Ngọc T18KDN1B HỎNG
117 1826268681 Nguyễn Thị Kim Nhật T18KDN1B HỎNG
118 1826268684 Lê Thị Hồng Phích T18KDN1B HỎNG
119 1826268691 Nguyễn Thị Ánh Phương T18KDN1B HỎNG
120 1826268692 Nguyễn Thị Mai Phương T18KDN1B HỎNG
121 1826268711 Trần Nguyệt Phương T18KDN1B HỎNG
122 1826268687 Tạ Thị Phượng T18KDN1B HỎNG
123 1826268685 Nguyễn Thị Thảo T18KDN1B ĐẠT
124 1826268697 Mai Vũ Bảo Thư T18KDN1B HỎNG
125 1826268707 Nguyễn Thị Thu Thúy T18KDN1B HỎNG
126 1826268689 Trần Thị Bích Trâm T18KDN1B HỎNG
127 1826268709 Hà Thị Hương Xuân T18KDN1B HỎNG
128 168322177 Đặng Thị Niềm T18KDNB HỎNG
129 179522828 Nguyễn Thị Phượng D17QNH1 HỎNG
130 179332786 Đặng Quốc Việt D17QTH1 HỎNG
131 179333617 Lê Nguyễn Bảo Châu D17QTHB1 HỎNG
132 1826247748 Mai Thị Ly Ly D18QNHB1 HỎNG
133 1826247846 Lê Mỹ Hạnh D18QNHB2 HỎNG
134 1827247759 Nguyễn Cao Kỳ D18QNHB2 HỎNG
135 1826247870 Ngô Thị Làm D18QNHB2 HỎNG
136 1826247897 Lê Thị Liên D18QNHB2 HỎNG
137 1826247838 Nguyễn Thị Mỹ Nhung D18QNHB2 HỎNG
138 1826247812 H' Biũn Niê D18QNHB2 HỎNG
139 1826247788 Lý Thị Xuân Phượng D18QNHB2 HỎNG
140 1826247840 Vũ Thị Tuyền D18QNHB2 HỎNG
141 1827247861 Lê Vũ Bảo Việt D18QNHB2 HỎNG
142 179523775 Nguyễn Hữu Bình D18QNHB3 HỎNG
143 1826247782 Huỳnh Thị Hiền D18QNHB3 HỎNG
144 1826247744 Nguyễn Thị Diệu Trang D18QNHB3 HỎNG
145 1826217540 Hoàng Thị Ngọc Diệp D18QTHB1 HỎNG
146 1826217500 Nguyễn Thị Giảng D18QTHB1 HỎNG
147 1827217597 Nguyễn Hoàng Nam D18QTHB1 HỎNG
148 1826217642 Lương Thị Cẩm Tài D18QTHB1 HỎNG
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149 1826217490 Phan Thị Thanh Thư D18QTHB1 HỎNG
150 1827217647 Lê Quốc Bảo D18QTHB2 HỎNG
151 1827217703 Trương Minh Cường D18QTHB2 HỎNG
152 1827217601 Đậu Văn Sự D18QTHB2 HỎNG
153 1826217702 Nguyễn Thị Thu Thương D18QTHB2 HỎNG
154 1826217654 Trương Thị Hồng Châu D18QTHB4 HỎNG
155 1827217579 Phạm Minh Giảng D18QTHB4 HỎNG
156 1826217611 Võ Thị Mai D18QTHB4 ĐẠT
157 1827217631 Nguyễn Văn Nam D18QTHB4 HỎNG
158 1826217632 Nguyễn Thị Nhung D18QTHB4 HỎNG
159 1826217607 Dương Thị Minh Tâm D18QTHB4 HỎNG
160 1827217622 Nguyễn Hoàng Gôn D18QTHB5 HỎNG
161 1826217689 Lê Thị Mỹ D18QTHB5 HỎNG
162 1827217578 Võ Quốc Nam D18QTHB5 HỎNG
163 1827217646 Nguyễn Ngọc Nguyên D18QTHB5 HỎNG
164 179333713 Lê Ny D18QTHB5 HỎNG
165 1826217574 Nguyễn Ngọc Phước D18QTHB5 HỎNG
166 179333700 Lê Xuân Trí D18QTHB5 HỎNG
167 1827217683 Lê Nguyễn Thanh Vũ D18QTHB5 HỎNG
168 1921249954 Hoàng Phi Khanh D19QNH ĐẠT
169 1920235313 Phan Lương Mỹ Trinh D19QNH ĐẠT
170 1920235308 Lê Thị Chí D19QTC HỎNG
171 1920235347 Phạm Thị Thu Thảo D19QTC ĐẠT
172 132345376 Trần Đăng Linh K13QTM1 HỎNG
173 162343851 Phạm Thị Ngọc Hoa K16QNH1 HỎNG
174 162314754 Trần Đình Minh Tú K16QNH4 ĐẠT
175 162354076 Đào Duy Thiện K16QTC1 HỎNG
176 162333751 Nguyễn Thị Nga K16QTH3 ĐẠT
177 162163167 Lê Trung Hiếu K16QTM1 HỎNG
178 172528492 Nguyễn Thị Ngọc Anh K17QNH ĐẠT
179 162526843 Nguyễn Thị Bích Diệp K17QNH HỎNG
180 172528506 Nguyễn Thị Xuân Diệu K17QNH HỎNG
181 172528523 Đỗ Thanh Hà K17QNH HỎNG
182 172528949 Đặng Thị Ngọc Hân K17QNH HỎNG
183 172528529 Huỳnh Thị Phượng Hằng K17QNH ĐẠT
184 162524191 Tống Thị Thu Hiền K17QNH ĐẠT
185 162524199 Trần Thị Hoa K17QNH HỎNG
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186 172528705 Trần Thị Thương Hoài K17QNH HỎNG
187 172528535 Nguyễn Hữu Hoàng K17QNH ĐẠT
188 172528536 Phạm Tuấn Hoàng K17QNH HỎNG
189 172528540 Nguyễn Thế Đăng Hưng K17QNH HỎNG
190 172528547 Trần Thảo Khoa K17QNH ĐẠT
191 172528551 Võ Thị Thanh Lam K17QNH HỎNG
192 172528567 Huỳnh Viên Mãn K17QNH HỎNG
193 172528589 Hoàng Thị Kiều Oanh K17QNH HỎNG
194 172528596 Nguyễn Công Phúc K17QNH HỎNG
195 172528598 Nguyễn Quang Phụng K17QNH ĐẠT
196 172528612 Phạm Phước Ngọc Quyền K17QNH ĐẠT
197 172528619 Nguyễn Phan Thành Tâm K17QNH HỎNG
198 172528618 Trương Thị Trang Tâm K17QNH HỎNG
199 172528622 Trương Thị Hồng Thạch K17QNH HỎNG
200 172528636 Nguyễn Thị Thu Thảo K17QNH ĐẠT
201 172528658 Phạm Thị Anh Thúy K17QNH HỎNG
202 172528659 Thái Thị Kim Thùy K17QNH HỎNG
203 172528689 Hồ Tấn Vũ K17QNH ĐẠT
204 172528690 Phan Văn Anh Vũ K17QNH ĐẠT
205 172528691 Ngô Thanh Vương K17QNH HỎNG
206 172348307 Phan Tuấn Anh K17QTC HỎNG
207 172348316 Võ Hoàng Cường K17QTC HỎNG
208 172526921 Nguyễn Thị Kiều Diễm K17QTC HỎNG
209 172348320 Lý Thị Thanh Diệu K17QTC HỎNG
210 172348329 Đặng Thị Bích Hằng K17QTC HỎNG
211 172348335 Đoàn Thị Hiền K17QTC HỎNG
212 162354002 Lê Thị Thu Hiền K17QTC HỎNG
213 172348356 Hà Điền Lê Khuyên K17QTC ĐẠT
214 172338144 Phan Thị Hồng Lan K17QTC ĐẠT
215 172348371 Nguyễn Thị Ái Lựu K17QTC HỎNG
216 172348401 Nguyễn Thị Hoài Như K17QTC ĐẠT
217 172348422 Đặng Ngọc Tâm K17QTC ĐẠT
218 172348461 Đinh Hoàng Cẩm Tú K17QTC HỎNG
219 172348475 Trương Thị Tường Vi K17QTC HỎNG
220 172348479 Trần Phước Vinh K17QTC ĐẠT
221 172338188 Hoàng Thị Hoàng Anh K17QTH HỎNG
222 162314542 Cao Hữu Thế Đức K17QTH HỎNG



7/7

Thời gian : 17/05/2015

KẾT QUẢ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT KHẢO SÁT: THÁNG 05 NĂM 2015

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

223 172338251 Phạm Xuân Hải K17QTH HỎNG
224 162343852 Nguyễn Huy Hoàng K17QTH HỎNG
225 172338156 Mai Thanh Hùng K17QTH HỎNG
226 172338152 Trần Văn Hưng K17QTH HỎNG
227 172338237 Lê Bảo Khoa K17QTH ĐẠT
228 172338148 Mai Khoa K17QTH ĐẠT
229 172338187 Đinh Thị Thúy Kiều K17QTH ĐẠT
230 172338226 Thái Danh Lê K17QTH HỎNG
231 172338235 Chu Thị Linh K17QTH HỎNG
232 172338200 Võ Văn Thành Long K17QTH HỎNG
233 172338201 Lê Văn Lý K17QTH HỎNG
234 172338141 Nguyễn Hoài Nam K17QTH ĐẠT
235 172427723 Võ Tấn Phát K17QTH HỎNG
236 172338173 Nguyễn Xuân Phúc K17QTH HỎNG
237 172338182 Nguyễn Phạm Uyên Phương K17QTH HỎNG
238 172338153 Nguyễn Thị Quế Phương K17QTH HỎNG
239 172338935 Lê Thị Thanh Thảo K17QTH ĐẠT
240 172338184 Lê Đình Thọ K17QTH HỎNG
241 172336878 Phạm Nguyên Tùng K17QTH HỎNG
242 172338263 Nguyễn Huy Vũ K17QTH HỎNG
243 172348275 Nguyễn Thị Hằng K17QTM ĐẠT
244 162343866 Lê Thị Phương Thảo K17QTM HỎNG
245 172348283 Trần Thị Phương Thảo K17QTM HỎNG
246 172348285 Lâm Tố Thu K17QTM ĐẠT
247 162343876 Phạm Tấn Duy Vương K17QTM HỎNG

BAN THƯ KÝ KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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